	SỞ GD & ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT ĐÔ LƯƠNG 2

	ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 3 

Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút; 

(50 câu trắc nghiệm)



	( Đề gồm 6 trang)  
	Mã đề thi 132


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:...........................................................................................................
Số báo danh:.................................................................................................................
Câu 1: Cho 
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Câu 2: Trong  các số phức sau số nào là số thuần ảo.
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Câu 3 : Cho hàm số 
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 có bảng biến thiên như hình vẽ. 
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Tổng số tiệm cận của đồ thị hàm số 
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Câu 4: Nghiệm của phương trình 
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Câu 5: Tập xác định của hàm số 
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Câu 6: Hàm số nào sau đây là nguyên hàm của hàm số 
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Câu 7: Trong không gian 
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[image: image36.wmf]x= -1-3t

:y=-2 +t

z=4-2t

d

ì

ï

ï

ï

ï

í

ï

ï

ï

ï

î
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Câu 8: Cho hàm số 
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 có bao nhiêu điểm cực trị?
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Câu 9: Cho một hình đa diện. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba cạnh.
B. Mỗi cạnh là cạnh chung của ít nhất ba mặt.

C. Mỗi mặt có ít nhất ba cạnh.
D. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba mặt.

Câu 10: Nguyên hàm của hàm số 
[image: image49.wmf]2

()

fx

x

=

 với 
[image: image50.wmf]0

x

¹

 là:

A. 
[image: image51.wmf]()2ln.

GxxC

=+


B. 
[image: image52.wmf]2

2

F().

xC

x

=-+


[image: image53.wmf]
C. 
[image: image54.wmf]P()2ln.

xxC

=-+


D. 
[image: image55.wmf]()2ln.

HxxC

=+


Câu 11: Trong không gian 
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Câu 12: Cho hàm số có bảng biến thiên sau:
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Mệnh đề nào sai?

A. Hàm số đạt cực đại tại 
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B. Hàm số đồng biến trên khoảng 
[image: image65.wmf](

)

;0

.

-¥


C. Giá trị cực tiểu của hàm số  
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D. Giá trị cực đại của hàm số 
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Câu 13: Hàm số nào sau đây đồng  biến trên mỗi khoảng xác định của nó?
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Câu 14: Cho hàm số 
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Câu 15: Gọi 
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Câu 16: Trong không gian 
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Câu 17: Thể tích khối tròn xoay do hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số 
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Câu 18: Cho cấp số cộng 
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Câu 19: Trong không gian 
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Câu 20: Tìm các số thực 
[image: image118.wmf], 

xy

 sao cho  
[image: image119.wmf]2

112

xyii

++=+


A. 
[image: image120.wmf]  1;   2.

xy

=-=


B. 
[image: image121.wmf]  0;   2.

xy

==


C. 
[image: image122.wmf]  2;   0.

xy

==


D. 
[image: image123.wmf]  0;   2.

xy

==-


Câu 21: Cho hình nón có bán kính đáy 3 cm, đường cao 4cm, diện tích xung quanh của hình nón này là:
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Câu 22: Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 23: Cho hình chóp 
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Câu 24: : Đường cong trong hình sau là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào? 
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Câu 25: Cho phương trình 
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Câu 26: Thiết diện qua trục của một hình nón là một tam giác vuông cân có cạnh góc vuông bằng 
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Câu 27: Trong không gian 
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  không đi qua điểm nào?
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Câu 28: Cho mặt cầu tâm 
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Câu 29: Trong không gian 
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Câu 30: Tính đạo hàm của hàm số 
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Câu 31: Cho hàm số 
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Câu 32: Trong không gian với hệ tọa độ 
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Câu 33: Cho số phức 
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Câu 34: Cho hình chóp 
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Câu 35: Một tổ học sinh có 6 nam và 4 nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 người. Tính xác suất sao cho 2 người được chọn đều là nữ:
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Câu 36: Trong không gian 
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Câu 44 : Hai bạn Hùng  và Chương  cùng dự thi trong kì thi THPT Quốc Gia năm 2021 và ở hai phòng thi khác nhau. Mỗi phòng thi có 24 thí sinh, mỗi môn thi có 24 mã đề khác nhau. Đề thi được sắp xếp và phát cho thí sinh một cách ngẫu nhiên. Xác suất để trong hai môn thi Toán và Tiếng Anh, Hùng và Chương có chung đúng một mã đề thi bằng
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Hướng dẫn giải

Xác suất của biến cố A: 
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Cách giải: 

Số phần tử của không gian mẫu : 
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A: “Hùng và Chương có chung đúng một mã đề thi” 

- Chọn một môn chung mã đề thi có : 2 cách 

- Chọn một mã chung có: 24 cách 

- Chọn mã môn còn lại:  

  +) Cho Hùng: 24 cách 

  +) Cho Chương: 23 cách

Xác suất: 
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Chọn C
Câu 46: Tổng các giá trị nguyên của tham số 
[image: image439.wmf]m

 để hàm số 
[image: image440.wmf]32

395

2

m

yxxx

=---+

 có 
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 điểm cực trị bằng

A. 
[image: image442.wmf]2016.

-


        B. 
[image: image443.wmf]496.

-


        C. 
[image: image444.wmf]1952.


                D. 
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Hướng dẫn giải.
Vẽ đồ thị hàm số 
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Ta thấy hàm số 
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 điểm cực trị.

Do đó yêu cầu bài toán 
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 số giao điểm của đồ thị 
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 với trục hoành là 
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Để số giao điểm của đồ thị 
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 với trục hoành là 
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 ta cần tịnh tiến đồ thị 
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 Chọn D.
Câu 47:                                           Hướng dẫn giải
Phương pháp giải: Dựng hình, áp dụng công thức trung tuyến để biện luận giá trị lớn nhất 

Xét mặt cầu (S): 
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Ta có 
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 M, N nằm bên ngoài khối cầu (S ).

Gọi  H  là trung điểm của  MN 
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Lại có 
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Để 
[image: image468.wmf]{
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Khi và chỉ khi  E  là giao điểm của  IH  và mặt cầu (S).

Gọi  (P) là mặt phẳng tiếp diện của (S) tại E 
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 Dựa vào các đáp án ta thấy ở đáp án D, 
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Vậy phương trình mặt phẳng cần tìm là 
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Chọn D

Câu 48: Xét các số thực dương x, y  thỏa mãn 
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 Tìm giá trị 
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Hướng dẫn giải
Đáp án C
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Đặt 
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 đồng biến trên 
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Khi đó, 
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Vậy 
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Câu 49: Cho số phức[image: image490.wmf]z
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Hướng dẫn giải
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Chọn D

Câu 50: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’. Gọi M, N, P lần lượt là các điểm thuộc các cạnh AA’, BB’, CC’ sao cho 
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 Gọi 
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 lần lượt là thể tích của hai khối đa diện 
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Hướng dẫn giải
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